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                                                                                        Câu 1 (8,0 điểm)
NGỌN GIÓ VÀ CÂY SỒI
Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả các sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật gẫy các cành cây. Nó muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình. Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang, không bị khuất phục trước ngọn gió hung hăng. Như bị thách thức ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió và không hề gục ngã.
Ngọn gió mỏi mệt đành đầu hàng và hỏi:
- Cây sồi kia! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế?
Cây sồi từ tốn trả lời:
- Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gẫy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch đám lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã được tôi. Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Đó chính là sức mạnh sâu thẳm nhất của tôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông ngọn gió ạ! Chính cơn điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được khả năng chịu đựng và sức mạnh của mình.

(Theo “Hạt giống tâm hồn” - Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011)
Suy nghĩ của em về vấn đề đời sống được gợi ra từ văn bản trên.
Câu 2 (12,0 điểm): Cảm nhận của em về bài thơ “Em nghĩ về Trái Đất” của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng: 
	Em vươn vai đứng dậy

Trái Đất đã xanh rồi

Giữa biêng biếc mây trời

Tiếng chim vui ngọt quá


Quàng khăn xanh biển cả

Khoác áo thơm hương rừng

Trái Đất mang trên lưng

Những đứa con của đất


Tuy màu da có khác

Nhưng vẫn chung nụ cười

Như biển cả không vơi

Một màu xanh thăm thẳm

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được bình yên

Cho hoa thơm thơm mãi


Em vươn vai đứng dậy

Mong Trái Đất hoà bình

Đừng bao giờ chiến tranh

Mà đau hòn máu đỏ


Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng.
	



(SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 2, Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục,
năm 2020, trang 122)
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A. Yêu cầu chung

- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo nội dung chính, chấp nhận bài viết có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng, lập luận thuyết phục; trân trọng bài làm của học sinh; khuyến khích những bài viết sáng tạo nhưng phải hợp lí.

- Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm đối với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu; đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; không cho điểm cao vơi những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng, kĩ năng còn hạn chế.


- Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp, chính tả, …

- Căn cứ vào hướng dẫn chấm, giám khảo có thể chia điểm lẻ trong mỗi câu chi tiết đến 0,25 điểm. Bài thi không làm tròn điểm.

B. Yêu cầu cụ thể

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	          Trình bày ý kiến về vấn đề đời sống được gợi ra từ văn bản “Ngọn gió và cây sồi”.
	8,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận vấn đề đời sống; giới thiệu vấn đề nghị luận một cách rõ ràng, chính xác, hấp dẫn; đánh giá lại vấn đề lắng đọng, có chiều sâu.
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận (vấn đề đời sống gợi ra từ câu chuyện): ý chí, nghị lực vươn lên trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
      Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần phù hợp, đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

1. Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt được vấn đề nghị luận: ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
2. Thân bài:

* Tóm tắt câu chuyện:

       Câu chuyện kể về một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng. Nó cuốn phăng, thổi tung các sinh vật trong rừng, quật gãy các cành cây. Nhưng cây sồi già vẫn hiên ngang, sừng sững dù ngọn gió có giận dữ điên cuồng muốn lật đổ. Cuối cùng ngọn gió dành chịu thua cây sồi dũng cảm vì đã quá mệt.

    Câu chuyện mang đến cho người đọc những ý nghĩa sâu xa về ý chí, nghị lực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

* Giải thích:

- Ý chí, nghị lực là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ đến đâu để đạt được mục tiêu đề ra.

- Người có ý chí, nghị lực là người có sức sống mạnh mẽ, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những khó khăn, chông gai trong cuộc đời để vươn lên, khắc phục hoàn cảnh đi đến thành công.

* Bàn luận:

- Nguồn gốc: Ý chí, nghị lực của con người không phải trời sinh ra đã có mà nó xuất phát và được rèn luyện từ những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống.
- Biểu hiện: Không khuất phục trước số phận và không đổ lỗi thất bại là do số phận; luôn có thể chuyển rủi thành may, chuyển họa thành phúc. Biết chấp nhận và dũng cảm đối mặt trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống; coi khó khăn, thử thách là môi trường để rèn luyện bản thân …
- Vai trò, ý nghĩa : 

+ Nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng hơn. 

+ Có niềm tin vào bản thân, tinh thần lạc quan để theo đuổi đến cùng mục đích, lí tưởng sống.

+ Thay đổi được hoàn cảnh số phận, cuộc sống có ích, có ý nghĩa hơn. Trở thành những tấm gương về ý chí, nghị lực vượt lên số phận.

+ Người có ý chí nghị lực sẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ, cảm phục, đồng thời tạo được lòng tin ở người khác.

    (HS lấy dẫn chứng phù hợp để chứng minh)
* Bàn luận, mở rộng:
- Phê phán những người không có ý chí, nghị lực: vừa gặp khó khăn đã nản chí, buông xuôi; thấy thất bại thì chán nản, sống bất cần, phó mặc cho số phận… Hay cần lên án những người có điều kiện đầy đủ nhưng không chịu học tập, sống buông thả, không chịu cố gắng, nỗ lực, không nghĩ đến tương lai, không có niềm tin vào cuộc sống …
* Bài học nhận thức và hành động:

- Cần nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của ý chí, nghị lực trong cuộc sống để có những hành động thiết thực phù hợp.
- Dám chấp nhận thất bại, dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
- Cần tích cực học tập, rèn luyện bản thân trở thành người có ý chí, nghị lực để không ngừng hoàn thiện bản thân; có thể vững vàng, trưởng thành vượt qua mọi chông gai và thử thách trong cuộc sống.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại vai trò quan trọng của ý chí, nghị lực trong cuộc sống.

- Liên hệ bản thân.
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	d. Chính tả, ngữ pháp

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 
	0,25

	
	e. Sáng tạo: 

- Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, lý lẽ và dẫn chứng chặt chẽ, thuyết phục, giọng điệu linh hoạt. Bài văn mạch lạc, trong sáng.

- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, biết liên hệ thực tiễn phù hợp.
	0,25

	2
	Cảm nhận của em về bài thơ “Em nghĩ về Trái Đất” của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng
	12,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học.
	0,5

	
	b. Cảm nhận được nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
	0,5

	
	c. Triển khai bài nghị luận thành các phần, các ý rõ ràng, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được cảm nhận riêng về cái hay, cái đẹp của bài thơ …
    Học sinh có thể cảm nhận theo nhiều hướng nhưng cần hợp lí, bám sát nội dung bài thơ.
1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nêu được cảm xúc, ấn tượng chung về bài thơ “Em nghĩ về Trái Đất”.
2. Thân bài

a. Cảm nhận về nội dung của bái thơ
- Vẻ đẹp của Trái Đất thân yêu với một màu xanh biếc mây trời và muôn thú hòa ca, thể hiện tình yêu tha thiết với thiên nhiên của tác giả. Hình ảnh Trái Đất xanh
- Vai trò của Trái Đất như là một người mẹ che trở, đùm bọc, nuôi sống những đứa con của mình.

- Thông điệp: Trái Đất nhắc nhở chúng ta không được quên đi cội nguồn, nơi đã nuôi dạy ta thành người. Dù có ở đâu, là bất kì ai thì vẫn chung một mái nhà. Trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mỗi con người chúng ta với Trái Đất.

- Cảm xúc của chủ thể trữ tình: Em bé mong ước Trái Đất hòa bình, không có chiến tranh để tất cả mọi người được sống trong yêu thương.

b. Cảm nhận về nghệ thuật của bài thơ
- Bài thơ sử dụng nhiều từ láy đặc sắc, có giá trị gợi hình, gợi cảm như: Từ “biêng biếc” gợi sắc màu xanh của mây trời; từ “thăm thẳm” gợi sắc màu xanh của biển cả; từ “lung linh” gợi ánh sáng của ánh nắng ban mai; từ “thơm thơm” gợi hương thơm quyến rũ của hoa.

- Điệp ngữ “Em vươn vai đứng dậy” được lặp lại hai lần, nhấn mạnh ý, tạo giọng điệu tươi vui cho bài thơ và thể hiện cảm xúc của nhân vật em.

- Biện pháp nhân hóa: “Biển cả quàng khăn, rừng khoác áo, trời đất mang trên lưng” có tác dụng giúp hình ảnh trái đất hiện lên như một con người có cảm xúc, có hành động sinh động, chân thực. Làm cho hình ảnh trái đất trở nên duyên dáng, đẹp đẽ, sinh động như một người phụ nữ hết lòng yêu thương các con của mình.

- Biện pháp ẩn dụ qua các hình ảnh “khăn xanh”, “áo thơm”, “đứa con của đất”, vui ngọt” đã tạo cách diễn đạt gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn, ấn tượng. Góp phần miêu tả, khắc họa vẻ đẹp của trái đất. Theo đó, người đọc hình dung vẻ đẹp của trái đất hiền hòa, thân thiện một màu xanh của biển, vẻ đẹp ngát hương thơm, chan hòa màu sắc của rừng, của biển, của bốn mùa cây trái.

- Hình ảnh ẩn dụ “bồ câu trắng” tượng trưng cho sự hòa bình để nói lên nỗi niềm mong muốn cho chú chim bồ câu trắng bay đến khắp muôn nơi. Mong muốn khắp nơi trên trái đất, khắp năm châu bốn biển được sống trong hòa bình.

- Phép hoán dụ “Cho năm châu hội ngộ” có tác dụng lấy vật chứa dựng để gọi vật bị chứa đựng, diễn tả sinh động về toàn thể con người trên trái đất.

- Phép so sánh “như biển cả không vơi”, “như ban mai nắng ấm” nhằm diễn tả sinh động tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái mà con người trên trái đất cần có để có cuộc sống này tràn ngập tình yêu thương.

* Đánh giá, mở rộng:

- Đánh giá: Thể thơ năm chữ dễ nhớ, dễ thuộc, gần gũi với trẻ thơ, cách gieo vần chân linh hoạt “rồi - trời”, “rừng - lưng”, “cười - vơi”, “nguyên - yên”, “người - nơi” tạo cho bài thơ nhẹ nhàng, uyển chuyển, hình ảnh gần gũi, cảm xúc chân thành, lời thơ nhẹ nhàng, sâu lắng; nhịp thơ linh hoạt; sử dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ … thể hiện cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của một em nhỏ về Trái Đất - hành tinh xanh của chúng ta. Thông điệp bài thơ được cất lên nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh rất lớn: mong ước Trái Đất hòa bình, không có chiến tranh, bom đạn, con người khắp năm châu gắn bó, đoàn kết …
- Mở rộng: Liên hệ với tác phẩm cùng chủ đề.
3. Kết bài: Khẳng định thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ.
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	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện cảm nhận sâu sắc về bài thơ; bài viết mạch lạc, văn phong trong sáng, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc và có cái nhìn mới mẻ về vấn đề.
	0,25


